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PHẦN I (6,5 điểm) 
Đọc truyện ngắn “Làng” của Kim Lân, người đọc xúc động với cuộc trò chuyện của Ông Hai với đứa con nhỏ:

        “…Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu ông lại hỏi:
- À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai?
          Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt:
- Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm!
           Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ:
- Ừ, đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ.
         Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa.
         Anh em đồng chí biết cho bố con ông.
        Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông.
        Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai. Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy nỗi khổ trong lòng ông cũng vợi đi được đôi phần”
1. Nêu tác dụng của tình huống truyện cơ bản dẫn đến cuộc trò chuyện của ông Hai với con nhỏ trong đoạn trích trên?

2. Em hiểu nghĩa của từ “đơn sai” là gì? Việc lặp lại nghĩa của từ “có bao giờ dám đơn sai” có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật?

3. Theo em, vì sao khi nghe thằng bé trả lời rành rọt “Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm!” thì “nước mắt ông lão lại giàn ra, chảy ròng ròng hai bên má”?
4. Từ nội dung đoạn trích và hiểu biết về tác phẩm, em hãy viết đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu làm rõ nỗi lòng sâu xa, bền chặt của ông Hai dành cho quê hương, đất nước qua tình huống cơ bản của truyện ngắn “Làng”. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán, một phép thế để liên kết câu (Gạch chân dưới câu cảm thán và từ ngữ dùng làm phép thế)
5. Kể tên một tác phẩm trong chương trình ngữ văn  lớp 9 em đã được học có cùng hoàn cảnh sáng tác với truyện ngắn “Làng”, ghi rõ tên tác giả.
 
PHẦN II (3.5 điểm) 
Đọc phần trích sau và thực hiện các yêu cầu:
          “Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.”
 (Trích Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn - Phạm Lữ, Nếu biết trăm năm là hữu hạn)
1. Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong câu: Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn.
2. Nêu hiệu quả của phép điệp từ ngữ, điệp cấu trúc có trong đoạn trích.

4. Từ nội dung đoạn trích và hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: Sự tự tin sẽ giúp khẳng định giá trị của con người.
----------------HẾT---------------

Ghi chú: 
      Điểm Phần I: 1 (1,0 điểm); 2 (1,0 điểm); 3 (0,5 điểm); 4 (3,5 điểm); 5 (0,5 điểm)
      Điểm Phần II: 1 (0,5 điểm); 2 (1,0 điểm); 3 (2,0 điểm).
          Họ tên thí sinh:…………………………… Số báo danh…………………
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA

 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	6,5

	
	1
(1 đ)
	- Tình huống cơ bản: Ông Hai bất ngờ nghe được tin làng chợ Dầu theo giặc.
Tác dụng:

- Đặt nhân vật vào cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt giữa hai tình cảm thiêng liêng: yêu làng và yêu nước. (0,25 đ)
- Làm nổi bật nét mới trong tình cảm của người nông dân thời kì kháng chiến chống pháp: tình yêu làng đã hòa quyện thống nhất trong tình yêu nước, tinh thần kháng chiến. (0,25 đ)
- Góp phần làm rõ chủ đề, tư tưởng của tác phẩm. (0,25 đ)

	0,25

0,75

	
	2
(1đ)
	- Nghĩa của từ “đơn sai”: không giữ đúng như lời hứa, thiếu trung thực, thay lòng đổi dạ.
- Việc lặp lại cụm từ “Có bao giờ dám đơn sai”: nhấn mạnh tấm lòng trung thực, sắt son của ông Hai dành cho làng, cho nước.
	0,5

0,5

	
	3
(0,5 đ)
	- Ông Hai xúc động, hạnh phúc, tự hào khi con trả lời “Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm!”

- Đứa con đã nói hộ tiếng lòng của ông, một người thủy chung với kháng chiến, luôn biết ơn cụ Hồ.
	0,25
0,25

	
	4
(3,5 đ)
	  Biết bám sát tác phẩm và khai thác hiệu quả các đặc sắc về nghệ thuật  làm rõ nội dung cơ bản: nỗi lòng sâu xa, bền chặt của ông Hai dành cho quê hương, đất nước qua tình huống cơ bản của truyện ngắn “Làng”.
Định hướng một số ý cơ bản: 
*Nội dung:

 - Nghe mới tin làng Chợ Dầu theo giặc, ông bàng hoàng, đến sững sờ… Ông trấn tĩnh lại, cố gặng hỏi, với hi vọng nghe nhầm…; Quá bẽ bàng, xấu hổ, ông đành đánh trống lảng ra về.
- Trên đường về nhà, ông cảm thấy nhục nhã ê chề và lo sợ…
- Nhìn lũ con, ông tủi thân…

- Tin dữ trở thành nỗi ám ảnh khiến ông không dám đi đâu, ông rơi vào đấu tranh nội tâm gay gắt…

- Ông trò chuyện với con, thể hiện tấm lòng bền chặt sâu  xa, thủy chung với cách mạng, với kháng chiến.
* Đặc sắc về nghệ thuật:

Đặt nhân vật vào tình huống truyện đặc sắc…

Khéo léo sử dụng nghệ thuật miêu tả nội tâm, các hình thức ngôn ngữ đối thoại, độc thoại….
 Lưu ý: 
- Diễn đạt đủ ý song chưa phân tích sâu: 1,5 điểm

- Diễn đạt còn thiếu một số nội dung: 1,0 điểm

- Chủ yếu còn diễn xuôi nội dung mang tính tóm tắt, mắc lỗi diễn đạt: 0,5  
	2,0

	
	
	* Hình thức:

- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề  (+0.25); diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. (+0.25)
- Trình bày đoạn văn theo phép lập luận quy nạp:
câu đầu: không nêu chủ đề (+0.25), câu chủ đề cuối (khái quát nghệ thuật + mở rộng và nâng cao (+0.25)
- Sử dụng đúng, gạch dưới và chú thích rõ câu cảm thán (+0.25) và phép thế (+0.25) (HS gạch cả câu chứa phép thế hoặc thế ngược không cho điểm)
	0,5

0,5

0,5

	
	4
(0,5 đ)
	Văn bản: Đồng chí (+0.25) của Chính Hữu(+0.25).
Lưu ý: - HS nêu đúng tên TP sai tên tác giả cho 0.25

  - HS nêu sai tên TP và đúng tên tác giả không cho điểm
	0,5

	II
	
	
	4,0

	
	1
(0,5)
	Thành phần biệt lập tình thái: “chắc chắn”
	0,5

	
	2

(1đ)
	- Điệp ngữ, điệp cấu trúc câu:
+ Tạo nên điệp khúc, nhấn mạnh như đang đối thoại trực tiếp với độc giả

+ Nhấn mạnh để người đọc nhận thấy giá trị riêng của mình: không tài năng đặc biệt sẽ có sự kiên trì, sự bền bỉ, sự khéo léo, giàu tình cảm…

+ Khích lệ, khuyên nhủ mỗi người tự tin vào bản thân mình, tìm thấy được giá trị riêng của mình.
	0,25
0,5

0,25 

	
	3
(2 đ)
	* Nội dung:

- Hiểu được về đề cần nghị luận: Sự tự tin làm nên giá trị con người.

- Bàn luận xác đáng về vấn đề cần nghị luận: thể hiện được chính kiến cá nhân một cách thuyết phục (có thể đồng tình, không hoàn toàn đồng tình hoặc có ý kiến khác); nội dung phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

- Đặt vấn đề (trực tiếp lấy luôn câu dẫn đề bài hoặc gián tiếp)  (+0.25) 
- Giải thích: Tự tin: là sự tin tưởng vào khả năng, giá trị và sức mạnh của bản thân mình, chủ động trong mọi công việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động. -> khẳng định được giá trị bản thân. (+0.25)

- Biểu hiện (+0.25) nêu biểu hiện lấy dẫn chứng (Biết được giá trị của bản thân, tin tưởng vào bản thân mình, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám lăn xả với công việc.

Người tự tin là người sống có trách nhiệm, không ngại khó ngại khổ, làm những việc mà người khác không dám làm.

Người tự tin luôn có ý thức về giá trị của mình cũng như tôn trọng những giá trị tốt đẹp của người khác.

- Ý nghĩa (0.25) Mang lại giá trị cho bản thân: Tự tin vào bản thân sẽ là động lực quan trọng góp phần giúp ta cố gắng thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống và đạt được những điều chúng ta mong muốn.

Tự tin là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến cuộc sống của mỗi người, khi chúng ta tự tin nắm bắt thì những cơ hội quý giá sẽ đến.

Người tự tin là người được trọng dụng, được mọi người yêu quý, tin tưởng và học tập theo, từ đó lan tỏa được đức tính, thông điệp tốt đẹp ra xã hội.

                 + Đóng góp cho XH: xây dựng đất nước tốt đẹp, phát triển, xã hội đoàn kết, văn minh, yêu thương, nhân ái…

-Bàn luận, mở rộng phản đề: Bên cạnh đó vẫn còn có nhiều người nhút nhát, tự ti, thiếu tự tin vào bản thân mình, không dám theo đuổi ước mơ, mục tiêu. Lại có những người quá tự cao tự đại, ảo tưởng về sức mạnh của bản thân,… (0.25)  
- Bài học và liên hệ bản thân (0.25)

	1,5

	
	
	* Hình thức: Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề (không quá 1 trang); (đúng hình thức đoạn văn/ hoặc bài văn có mở, thân, kết) (+0.25)

 Diễn đạt mạch lạc, rõ ý, lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng phù hợp, đúng chuẩn mực chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. (+0.25)
	0,5

	TỔNG ĐIỂM (Phần I + Phần II)
	10


